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	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2019


DANH SÁCH HỌC SINH – SINH VIÊN
Tham gia “Ngày chủ nhật xanh” Thứ 7 ngày 23/02/2019
Khoa công nghệ may và thời trang.
	STT
	LỚP
	TÊN
	MSSV
	GHI CHÚ

	1
	17C1-CNM1
	Đặng Thùy Nga
	17000554
	Vệ sinh xưởng may 1

	2
	17C1-CNM1
	Nguyễn Thị Hồng Ánh
	17001522
	Vệ sinh xưởng may 1

	3
	17C1-CNM1
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	17002633
	Vệ sinh xưởng may 1

	4
	17C1-CNM1
	Hồ Thị Yến Nhi
	17002397
	Vệ sinh xưởng may 1

	5
	17C1-CNM1
	Huỳnh Thị Lệ Quyên
	17001310
	Vệ sinh xưởng may 1

	6
	17C1-CNM1
	Huỳnh Thị Như Hà
	17002870
	Vệ sinh xưởng may 1

	7
	17C1-CNM1
	Trần Ngọc Hảo
	17001382
	Vệ sinh xưởng may 1

	8
	17C1-CNM1
	Dương Thị Phương Trang
	17001687
	Vệ sinh xưởng may 1

	9
	17C1-CNM1
	Nguyễn Huỳnh Ngọc Châu
	17000862
	Vệ sinh xưởng may 1

	10
	17C1-CNM1
	Lý Thị Xuân Nhi
	17001795
	Vệ sinh xưởng may 2

	11
	17C1-CNM1
	Bùi Thanh Dự
	17002308
	Vệ sinh xưởng may 2

	12
	17C1-CNM1
	Đặng Thị Mỹ Duyên
	17001793
	Vệ sinh xưởng may 2

	13
	17C1-CNM1
	Nguyễn Thị Thùy Duyên
	17000473
	Vệ sinh xưởng may 2

	14
	17C1-CNM1
	Trần Thị Trà
	17001263
	Vệ sinh xưởng may 2

	15
	17C1-CNM1
	Phạm Thị Hồng Nhi
	17001628
	Vệ sinh xưởng may 2

	16
	17C1-CNM1
	Châu Mỹ Duyên
	17001429
	Vệ sinh xưởng may 2

	17
	17C1-CNM1
	Võ Thị Cẩm Tú
	17002602
	Vệ sinh xưởng may 2

	18
	17C1-CNM1
	Phạm Thị Ngọc Huyền
	17001797
	Vệ sinh xưởng rập

	19
	17C1-CNM1
	Nguyễn Trúc Lan Uyên
	17000381
	Vệ sinh xưởng rập

	20
	17C1-CNM1
	Phạm Thị Thu Thảo
	17001403
	Vệ sinh xưởng rập

	21
	17C1-CNM1
	Dương Cẩm Tú
	17001428
	Vệ sinh xưởng rập

	22
	17C1-CNM1
	Lê Thiên Trang
	17001143
	Vệ sinh xưởng rập

	23
	17C1-CNM2
	Võ Tuyết Trinh
	17004033
	Vệ sinh xưởng rập

	24
	17C1-CNM2
	Nguyễn Thị Trang
	17003394
	Vệ sinh xưởng rập

	25
	17C1-CNM2
	Nguyễn Thị Châu
	17004043
	Vệ sinh xưởng rập

	26
	17C1-CNM2
	Phan Thị Thêm
	17002672
	Vệ sinh xưởng rập

	27
	17C1-CNM2
	Trần Thị Ngọc Trầm
	17001826
	Vệ sinh xưởng rập

	28
	17C1-CNM2
	Trần Thị Thu Sương
	17004247
	Vệ sinh xưởng rập

	29
	17C1-CNM2
	Trần Tú Ngọc
	17004219
	Vệ sinh xưởng rập

	30
	17C1-CNM2
	Mai Thị Ngọc Huệ
	17003661
	Vệ sinh xưởng rập

	31
	17C1-CNM2
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	17003188
	Vệ sinh xưởng rập

	32
	17C1-CNM2
	Nguyễn Thị Mỹ Hiền
	17003928
	Vệ sinh xưởng H303

	33
	17C1-CNM2
	Mai Nguyễn Thảo Nhi
	17003869
	Vệ sinh xưởng H303

	34
	17C1-CNM2
	Phạm Võ Kim Hằng
	17000490
	Vệ sinh xưởng H303

	35
	17C1-CNM2
	Lê Thị Hồng Lương
	17000523
	Vệ sinh xưởng H303

	36
	17C1-CNM2
	Trần Thị Thu Thảo
	17004279
	Vệ sinh xưởng H303

	37
	17C1-CNM2
	Bùi Thị Thu Hiền
	17004394
	Vệ sinh xưởng H303

	38
	17C1-CNM2
	Đặng Thị Kiều Thu
	17003506
	Vệ sinh xưởng H303

	39
	17C1-CNM2
	Trần Thị Hồng Ngọc
	17003910
	Vệ sinh xưởng H303

	40
	17C1-CNM2
	Trần Thị Thủy Tiên
	17001420
	Vệ sinh xưởng H303

	41
	17C1-CNM2
	Bùi Ngọc Tịnh
	17003503
	Vệ sinh xưởng H303

	42
	16CĐ-MTT1
	Lê Nguyễn Mỹ Hảo
	16000832
	Vệ sinh phòng máy vi tính

	43
	16CĐ-MTT1
	Phan Thị Kim Hoa
	16001730
	Vệ sinh phòng máy vi tính

	44
	16CĐ-MTT1
	Bùi Thị Hồng Nhung
	16003646
	Vệ sinh phòng máy vi tính

	45
	16CĐ-MTT1
	Lê Đỗ Ngọc Trâm
	16000463
	Vệ sinh phòng máy vi tính

	46
	16CĐ-MTT1
	Trương Việt Hoàng
	16001222
	Vệ sinh phòng máy vi tính

	47
	16CĐ-MTT1
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	16001896
	Vệ sinh phòng máy vi tính

	48
	16CĐ-MTT1
	Nguyễn Giang Sơn
	16001173
	Vệ sinh phòng máy vi tính

	49
	16CĐ-MTT1
	Bùi Chung Tiến
	16002164
	Vệ sinh phòng máy vi tính

	50
	16CĐ-MTT1
	Hoàng Thị Thùy Nga
	16001878
	Vệ sinh phòng máy vi tính

	51
	16CĐ-MTT1
	Nguyễn Lê Kim Yến
	16000984
	Vệ sinh phòng máy vi tính

	52
	16CĐ-MTT1
	Nguyễn Thị Hải Yến
	16000959
	Vệ sinh phòng máy vi tính

	53
	16CĐ-MTT1
	Lê Hoàng Yến Xuân
	16001423
	Vệ sinh phòng máy vi tính

	54
	16CĐ-MTT1
	Trần Thị Kim Quy
	16001855
	Vệ sinh phòng máy vi tính

	55
	16CĐ-MTT1
	Lê Thị Hồng Quyên
	16001926
	Vệ sinh phòng máy vi tính

	56
	16CĐ-MTT1
	Lê Thị Bích Ngọc
	16001502
	Vệ sinh phòng máy vi tính

	57
	16CĐ-MTT1
	Bùi Thị Thanh Vy
	16000707
	Vệ sinh phòng máy vi tính

	58
	16CĐ-MTT1
	Trần Thị Hồng Hạnh
	16001392
	Lau kính thư viện

	59
	16CĐ-MTT1
	Bạch Thị Kim Thảo
	16000418
	Lau kính thư viện

	60
	16CĐ-MTT1
	Lê Thị Thanh Thức
	16001983
	Lau kính thư viện

	61
	16CĐ-MTT1
	Vũ Thị Cẩm Chinh
	16000870
	Lau kính thư viện

	62
	16CĐ-MTT1
	Nguyễn Thị Thanh Nhân
	16003664
	Lau kính thư viện

	63
	16CĐ-MTT1
	Cao Thanh Quan
	16000880
	Lau kính thư viện

	64
	16CĐ-MTT1
	[bookmark: _GoBack]Phan Thị Ánh Phượng
	16001723
	Lau kính thư viện

	65
	16CĐ-MTT1
	Nguyễn Thị Tuyết
	16001306
	Lau kính thư viện

	66
	16CĐ-MTT1
	Đỗ Lan An
	16000767
	Lau kính thư viện

	67
	16CĐ-MTT1
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	16001553
	Lau kính thư viện

	68
	16CĐ-MTT1
	Nguyễn Thị Mỹ Diễm
	16001988
	Lau kính thư viện

	69
	16CĐ-MTT1
	Trần Thị Kim Cúc
	16003727
	Lau kính thư viện

	70
	16CĐ-MTT1
	Mai Thị Phát
	16002135
	Lau kính thư viện

	71
	16CD-MTT2
	Nguyễn Thị Cúc
	16003003
	Vệ sinh xưởng may 3

	72
	16CD-MTT2
	Cao Thị Mỹ Dung
	16002267
	Vệ sinh xưởng may 3

	73
	16CD-MTT2
	Phạm Thị Thu Hiền
	16002859
	Vệ sinh xưởng may 3

	74
	16CD-MTT2
	Nguyễn Thị Hoài
	16003853
	Vệ sinh xưởng may 3

	75
	16CD-MTT2
	Biện Thanh Hùng
	16003227
	Vệ sinh xưởng may 3

	76
	16CD-MTT2
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	16002638
	Vệ sinh xưởng may 3

	77
	16CD-MTT2
	Phan Thị Kim Huỳnh
	16002556
	Vệ sinh xưởng may 3

	78
	16CD-MTT2
	Nguyễn Thị Hồng Khuyến
	16002229
	Vệ sinh xưởng may 3

	79
	16CD-MTT2
	Huỳnh Thị Lành
	16002428
	Vệ sinh xưởng may 3

	80
	16CD-MTT2
	Đoàn Thị Thùy Linh
	16003406
	Vệ sinh xưởng may 3

	81
	16CD-MTT2
	Mai Thị Thùy Linh
	16003270
	Vệ sinh xưởng may 3

	82
	16CD-MTT2
	Lương Thị Hồng Luyến
	16003010
	Vệ sinh xưởng may 3

	83
	16CD-MTT2
	Nguyễn Thị Ánh Ly
	16002511
	Vệ sinh xưởng may 3

	84
	16CD-MTT2
	Nguyễn Thị Mơ
	16003260
	Vệ sinh xưởng may 3

	85
	16CD-MTT2
	Ngô Ngọc Ngân
	16002731
	Vệ sinh xưởng may 3

	86
	16CD-MTT2
	Phan Thị Ngọc Phương
	16002727
	Vệ sinh xưởng may 3

	87
	16CD-MTT2
	Phan Thị Như Phương
	16003439
	Vệ sinh xưởng cắt

	88
	16CD-MTT2
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	16002918
	Vệ sinh xưởng cắt

	89
	16CD-MTT2
	Trần Thị Sen
	16003011
	Vệ sinh xưởng cắt

	90
	16CD-MTT2
	Bùi Thị Thu Thảo
	16003346
	Vệ sinh xưởng cắt

	91
	16CD-MTT2
	Đặng Thị Thu Thảo
	16003735
	Vệ sinh xưởng cắt

	92
	16CD-MTT2
	Trần Thị Ngọc Thu
	16002876
	Vệ sinh xưởng cắt

	93
	16CD-MTT2
	Phan Huỳnh Anh Thư
	16003863
	Vệ sinh xưởng cắt

	94
	16CD-MTT2
	Nguyễn Thị Thanh Trầm
	16002278
	Vệ sinh xưởng cắt

	95
	16CD-MTT2
	Đoàn Thị Huyền Trang
	16003071
	Vệ sinh xưởng cắt

	96
	16CD-MTT2
	Đoàn Thị Thùy Trang
	16002818
	Vệ sinh xưởng cắt

	97
	16CD-MTT2
	Ngô Quang Trưởng
	16002411
	Vệ sinh xưởng cắt

	98
	16CD-MTT2
	Dụng Thị Ánh Tuyết
	16003535
	Vệ sinh xưởng cắt

	99
	16CD-MTT2
	Nguyễn Thị Cẩm Vân
	16002462
	Vệ sinh xưởng cắt

	100
	16CD-MTT2
	Dương Tuyền Xuân Yến
	16002883
	Vệ sinh xưởng cắt
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